
TT MSHV Họ Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 210104001 Vũ Minh Bạch Nam 01/09/1995 Bình Thuận

2 210104002 Đỗ Chí Bảo Nam 31/08/1997 Tây Ninh

3 210104003 Nguyễn Minh Đức Nam 06/11/1998 TPHCM

4 210104005 Võ Tấn Duy Nam 10/11/1995 Quảng Ngãi

5 210104006 Nguyễn Thị Mỹ Hải Nữ 03/7/1991 Lâm Đồng

6 210104008 Lê Ngọc Minh Hiển Nam 17/5/1996 TPHCM

7 210104009 Hà Huy Hoàng Nam 20/7/1997 TPHCM

8 210104010 Nguyễn Đình Huy Nam 10/10/1985 An Giang

9 210104011 Nguyễn Đức Huy Nam 29/3/1996 TPHCM

10 210104012 Từ Nguyên Gia Khánh Nam 30/8/1994 Bình Thuận

11 210104013 Hoàng Minh Khiêm Nam 12/9/1998 Thái Bình

12 210104014 Song Thành Nghĩa Nam 04/11/1994 Bình Phước

13 210104015 Trương Văn Tâm Nam 26/3/1985 Campuchia

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

MÔN HỌC: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (GV: NGUYỄN THANH BÌNH)

1



TT MSHV Họ Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

14 210104016 Nguyễn Vũ Thái Nam 16/02/1995 DakLak

15 210104017 Trương Diệp Thanh Nữ 31/8/1992 Bến Tre

16 210104018 Dương Trung Tính Nam 30/04/1996 Đồng Tháp

17 210104019 Nguyễn Chí Trai Nam 04/11/1996 Long An

18 210104020 Lê Khánh Vinh Nam 02/4/1998 Khánh Hòa

19 CH20002029 Lê Thị Quỳnh Chi

20 CH20004030 Nguyễn Dương Kim Vỹ

21 CH2001042 Nguyễn Hữu Vinh

22 CH2004027 Lê Bá Thiền

23 CH2001038 Nguyễn Phúc Thịnh

24 CH2004026 Trần Đăng Quang

25 CH2002044 Huỳnh Đức Tâm

26 CH2004012 Phạm Phong Phú

27 CH2001036 Nguyễn Công Thành

28 CH2004029 Trần Lâm Khánh Tường

29 CH1903002 Nguyễn Thúc Hảo

30 210101003 Vũ Tuấn Hải
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31 CH2002040 Đỗ Thị Như Ngoc

32 CH2002039 Hoàng Hải Nam

33 CH2002035 Dương Quốc Khang

34 CH2002037 Đỗ Thị Thùy Linh

35 CH2002028 Trần Văn Bảo

36 CH2002034 Lê Nguyên Hoàng

37 CH2002048 Lê Thị Cẩm Tú

38 210101013 Lê Nguyễn Kim Ngọc

39 210101025 Nguyễn Thị Yến

40 CH210101022 Đặng Hoài Thương

41  CH2004013 Lâm Mỹ Quỳnh

42 CH2002043  Nguyễn Văn  Tài

43 CH2002046  Đỗ Minh  Tiến

44 CH2001041 Vũ Văn Việt

45 CH2001016 Nguyễn Hoàng Thịnh
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